
HH8-C2-CD4. DIỆN TÍCH HÌNH THANG
[image: ]I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
 Diện tích hình thang bằng nửa tích của tổng hai đáy với chiều cao:

 
[image: ]  Diện tích hình bình hành bằng tích của một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó:

 
II.  BÀI TẬP MINH HỌA
A. CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN
I.BÀI MINH MINH HỌA
Phương pháp:Áp dụng công thức tính diện tích hình thang, định lý Py-ta-go.



Ví dụ 1. Cho hình thang cân ABCD . Biết ; . Tính diện tích hình thang ABCD.



Ví dụ 2. Trên hình 203 ta có hình thang  với đường trung bình  và hình chữ nhật . Hãy so sánh diện tích hai hình này, từ đó suy ra một công thức khác tính diện tích hình thang.



Ví dụ 3. Tính diện tích mảnh đất hình thang  theo các độ dài cho trên hình 204 và biết diện tích hình chữ nhật  là .


Ví dụ 4. Tính diện tích hình thang, biết hai đường chéo của nó vuông góc với nhau và có độ dài tương ứng bằng  và .













Ví dụ 5. Cho hình bình hành .  Gọi , , ,  thứ tự là trung điểm của , , ,. Các đoạn thẳng , , ,  cắt nhau tạo thành một tứ giác.
a) Tứ giác đó là hình gì?


b) Chứng minh rằng diện tích tứ giác đó bằng  diện tích hình bình hành .  


LỜI GIẢI BÀI TẬP DẠNG CƠ BẢN



Ví dụ 1. Cho hình thang cân ABCD . Biết ; . Tính diện tích hình thang ABCD.
[image: ]Lời giải


Cách 1. Nối AC cắt BD tại E.  vuông cân . Diện tích hình thang là: 



[image: ]Cách 2. Kéo dài tia BA lấy điểm E sao cho , ta được : 



(c.g.c) suy ra: . Từ đó suy ra: vuông cân tại D.



[image: ]	






Cách 3. Kẻ ,. Do nên mà DB là phân giác  (vì )


HDKB là hình vuông mà  (cạnh huyền – góc nhọn)

Suy ra nên 







[image: ]Ví dụ 2. Trên hình 203 ta có hình thang  với đường trung bình  và hình chữ nhật . Hãy so sánh diện tích hai hình này, từ đó suy ra một công thức khác tính diện tích hình thang.
Lời giải (hình 203)



Từ giả thiết  là đường trung bình của hình thang  
nên .

Mặt khác  (vì so le).

Do đó  
(trường hợp cạnh huyền, góc nhọn).

Theo tính chất bất biến của diện tích thì 
, suy ra



, với  là đường trung bình và  là chiều cao của hình thang.
Điều này, chứng tỏ rằng: Diện tích hình thang bằng tích của độ dài đường trung bình với chiều cao của nó.



[image: ]Ví dụ 3. Tính diện tích mảnh đất hình thang  theo các độ dài cho trên hình 204 và biết diện tích hình chữ nhật  là .
Lời giải (hình 204)

Áp dụng công thức tính diện tích vào hình thang , ta được: 

	.

Ta còn phải tính chiều cao . 

Vì .

Vậy .


[image: ]Ví dụ 4. Tính diện tích hình thang, biết hai đường chéo của nó vuông góc với nhau và có độ dài tương ứng bằng  và .
Lời giải (hình 205)




Xét hình thang   có  
và .



Kẻ đường cao  của hình thang. Áp dụng công 
thức tính diện tích vào hình thang  ta được 
 (1).





Kẻ  thì  và hình thang  
có hai cặp song song nên nó là hình bình hành suy ra  và 

Do đó .


Thay  vào công thức (1), ta được: .



Điều này chứng tỏ rằng  là diện tích tam giác  vuông tại .

Vậy .













Ví dụ 5. Cho hình bình hành .  Gọi , , ,  thứ tự là trung điểm của , , ,. Các đoạn thẳng , , ,  cắt nhau tạo thành một tứ giác.
a) Tứ giác đó là hình gì?


b) Chứng minh rằng diện tích tứ giác đó bằng  diện tích hình bình hành .  
Lời giải
[image: ]a) Gọi tứ giác tạo thành là MNPQ như trên hình 207. 

Dễ dàng chứng minh  ,
BH// DF nên MNPQ là hình bình hành.


b)  có  ,




  Tương tự:  mà  nên  



Ta lại có  nên Vậy  



Suy ra  , mà   Do đó  
II.PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN DẠNG CƠ BẢN


Bài 1:Hình thang cân ABCD có . Tính diện tích hình thang.

Bài 2:  Hình bình hành ABCD có  một chiều cao bằng 30cm. Tính chiều cao còn lại.





Bài 3:  Tính diện tích hình thang ABCD , biết

Bài 4:   Tính các góc của một hình bình hành có diện tích bằng . Hai cạnh kề bằng 6 cm và 9 cm.
Bài 5:   Cho hình thang ABCD (AB // CD), E là trung điểm của AD. Gọi H là hình chiếu của E trên đường thẳng BC. Qua E vẽ đường thẳng song song với BC, cắt các đường thẳng AB và CD theo thứ tự ở I và K.

a) Chứng minh rằng 


b) Cho biết BC =  8cm, EH = 5cm. Tính diện tích tứ giác  ; 





Bài 6:   Cho hình thang  có hai đáy  và hai đường chéo là  Tính diện tích hình thang  




Bài 7:   Hình thang cân  có hai đường chéo vuông góc, cm, cm. Tính diện tích hình thang.









Bài 8:   Cho tứ giác có diện tích 40 cm2.  Gọi , , ,  thứ tự là trung điểm của các cạnh , , , .

a) Tứ giác  là hình gì?

b) Tính diện tích tứ giác .
LỜI  GIẢI PHIẾU TỰ LUYỆN
Bài 1: Kẻ AH, BK vuông góc với CD.

Ta có: 
Áp dụng định lý Py – ta – go vào tam giác vuông BKC có:


[image: ]nên  
Diện tích hình thang ABCD bằng:

 


Bài 2:  Nếu chiều cao 30cm ứng với cạnh 54cm thì diện tích hình bình hành bằng , chiều cao còn lại bằng 

Nếu chiều cao 30cm ứng với cạnh 36cm thì chiều cao còn lại bằng  



Bài 3:   Kẻ . Tứ giác ABCE là hình bình hành nên 

[image: ]



Tam giác ADE có (vì ) nên .




Kẻ , ta có (bằng ) nên .






Bài 4:    Giả sử hình bình hàng ABCD có  diện tích( là góc tù). Kẻ  

[image: ] 



Tam giác vuông AHD có  nên  (Chứng minh: Lấy E đối xứng với A qua H, để chứng minh  đều).

Do đó 

[image: ]Bài 5:   a) (c.g.c)

b) IBCK là hình bình hành,  



Ta có   . 

Vậy  


[image: ]Bài 6:   Qua A kẻ AE // BD  

 

 vuông tại A (Định lý Pytago đảo).

 

 

[image: ]Bài 7:    Kẻ  

Ta có:  



Ta lại có:  cân ở .


Kẻ  thì  cũng là trung tuyến.




Do  nên  vuông ở  

[image: ].
Bài 8:   

 a) là hình bình hành.



b) Gọi  là các giao điểm của  và .



Kẻ , vuông góc với 


Xét hình bình hành , ta có 



Xét hình bình hành FGKI và chứng minh tương tự:       (2)

Từ (1) và (2) suy ra 
B.CÁC DẠNG BÀI NÂNG CAO
I.BÀI TẬP MINH HỌA




Ví dụ 1. Cho hình thang ABCD có độ dài hai đáy là ,, độ dài hai đường chéo là ,. Tính diện tích hình thang ABCD.
Ví dụ 2.Tìm diện tích hình thang ABCD biết độ dài các cạnh đáy là AB = 142 và CD = 89, đường chéo AC = 153 và BD = 120.
Ví dụ 3. Cho tứ giác ABCD. Kéo dài AB một đoạn BM = AB, kéo dài BC một đoạn CN = BC, kéo dài CD một đoạn DP = CD và kéo dài DA một đoạn AQ = DA. Chứng minh rằng SMNPQ = 5SABCD
LỜI GIẢI BÀI NÂNG CAO




Ví dụ 1. Cho hình thang ABCD có độ dài hai đáy là ,, độ dài hai đường chéo là ,. Tính diện tích hình thang ABCD.
Lời giải
[image: ]
Qua A kẻ đường thẳng song song với BD, cắt đường thẳng CD tại E. Suy ra ABDE là hình bình hành.

.

Ta có: .

.

Do đó:  vuông tại A.

.


Mặt khác: (vì ; đường cao kẻ từ A; C của hai tam giác đó bằng nhau).

.
Ví dụ 2.Tìm diện tích hình thang ABCD biết độ dài các cạnh đáy là AB = 142 và CD = 89, đường chéo AC = 153 và BD = 120.
Lời giải.
 Kẻ đường cao CH. Kẻ CB' // BD thì tứ giác BB’CD là hình bình hành vì các cạnh của chúng song song nhau từng đôi một.
[image: 12]
Do đó: CB' = BD = 120, BB' = CD = 89, 



Theo công thức Heron: . Ở đây:

,

,








Ví dụ 3. Cho tứ giác ABCD. Kéo dài AB một đoạn BM = AB, kéo dài BC một đoạn CN = BC, kéo dài CD một đoạn DP = CD và kéo dài DA một đoạn AQ = DA. Chứng minh rằng SMNPQ = 5SABC

Lời giải:
[image: ]* Ta chứng minh SMBC = SABC. Thật vậy:
Dựng MK, AH vuông góc với BC (K, H thuộc đường thẳng BC). Vì B là trung điểm của AM, ta chứng minh được hai tam giác AHB và MKB bằng nhau (g-c-g), suy ra MK = AH. Từ đó:
SMBC =[image: ]MK.BC =[image: ]AH.BC = SABC
* Mặt khác, vì C là trung điểm của BN nên SMBN = 2SMBC = 2SABC.
Chứng minh tương tự, ta được:
 SMBN = 2SABC , SNCP = 2SBCD, SPDQ = 2SCDA, SQAM = 2SDAB
* SMNPQ = SABCD + SMBN + SNCP + SPDQ + SQAM  
[bookmark: _GoBack]              = SABCD + 2(SABC  + SBCD + SCDA  +SDAB)
              = SABCD + 2(SABC  + SCDA  + SBCD +SDAB)
              = SABCD + 2(SABCD  + SABCD)
              = 5SABCD
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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